
TT Năm Tên GT/Sách Loại 
GT/Sách Tác giả/đồng tác giả ISBN Nhà XB 

1  2025 International Business 
Theory and Practice STK 

Trương Thị Thanh Cảnh 
Vũ Ngọc Mai 

Hoàng Thị Thanh Nga 
Phan Chí Hiếu 

978-604-393 Lao động 

2  2025 Xác suất và thống kê STK 
Vương Thị Thảo Bình 

Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh
  

978-632-611-069-2 Lao Động 

3  2025 
Extraterritoriality in 
comparative 
perspective 

STK Nguyễn Đức Vinh 
Ngô Quốc Chiến 

 
978-90-04-720118-3 

Koninklijke 
brill bv 

4  2025 Advanced Reading for 
Economics Students STK 

Vũ Ngọc Mai 
Lâm Thị Mỹ Dung 

Kỹ Trần Minh Uyên 
Trần Nguyễn Hải Triều 

 

9786326112672 Lao động 

5  2025 
Tiêu chuẩn đạo đức 
hành nghề và quản trị 
doanh nghiệp 

GT Trần Quốc Trung 978-604-45-0960-0 
 

Thông tin và 
Truyền thông 

6  2024 Thư tín Thương mại 
Quốc tế STK 

Trịnh Ngọc Thanh 
Trần Nam Thiên Hương 

Ngô Thị Thanh Vân 
Vương Lý Tố Như 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

 
978-604-351-552-7 

 
Hồng Đức 

7  2024 

Thương mại quốc tế và 
doanh nghiệp xuất 
khẩu trong bối cảnh 
chuyển đổi số 

SCK Trần Quốc Trung  
9786043463149 

Kinh tế 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 

8  2024 

Engaging with 
Australasia: 
Comparative Research 
on ELT and English 
Teacher Education 

STK 
Lê Thanh Hà 

Lê Hương Hoa 
Lê Thị Thùy Nhung 

 
978-981-97-4037-6 

 
Springer 

9  2024 Dividend policy: A 
business perspective SCK Trần Quốc Trung 9781837979875 Emerald 

10  2024 

Xử lý các hoạt động 
giao dịch ngoại thương 
(Dealing with 
transactions in foreign 
trade) 

STK 

Nguyễn Thành Lân 
Huỳnh Thanh Bình 

Nguyễn Thị Hải Thúy 
Trần Nam Thiên Hương 

Nguyễn Thị Hà 

978-604-320-693-7 Lao động 

11  2024 

K-12 Classroom 
Research in Language 
Teaching and Learning 
Narratives for 
Understanding and 
Engaging in Teacher 
Research 

STK 
Lê Thanh Hà 

Trần Thanh Vũ 
Nguyễn Thị Hà 

9781032737201 
Routledge, 
Taylor & 
Francis 

12  2023 TRANSACTIONS IN 
FOREIGN TRADE STK 

Nguyễn Thành Lân 
Nhan Cẩm Trí 

Nguyễn Lê Đông Xuân 
978-604-386-542-4 Lao động 

13  2023 Political Corruption 
and Corporate Finance SCK Trần Quốc Trung 

Nguyễn Đức Khương 978-1-80061-425-3 
World 

Scientific 
Publishing 

14  2023 
Practices for Reading 
and Writing Business 
English 

STK, SBT 

Lâm Thị Mỹ Dung 
Nguyễn Thị Hà 

Nguyễn Thành Lân 
Ngô Thị Thanh Vân 

Nguyễn Quỳnh Trang 

9786043931198 Lao Động 
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15  2023 

Handbook of CALL 
Teacher Education and 
Professional 
Development: Voices 
from Under-
Represented Contexts 

STK Lê Thanh Hà 978-981-99-0513-3 Singapore 

16  2023 Contract management 
in foreign trade STK, SBT 

Phan Thị Thu Hiền 
Nguyễn Thành Lân 
Võ Đinh Thụy Mân 

Hoàng Thị Thanh Nga 
Kỹ Trần Minh Uyên 

978-604-393-875-3 Lao Động 

17  2023 Giáo trình quản trị chất 
lượng GT Bùi Thị Bích Liên 978-604-76-2698-4 Giao Thông 

Vận Tải 

18  2023 

Dealing with Socially 
Responsible 
Consumers Studies in 
Marketing 

STK, SBT Vũ Thị Đan Trà 978-981-19-4457-7 Palgrave 
Macmillan 

19  2022 

English Vocabulary 
for Young Language 
Learners/ Từ vựng 
Tiếng Anh Tiểu học 

STK Trần Thủy Khánh Quỳnh 978-604-337-503-9 Đại học Huế 

20  2022 Xác suất và thống kê 
toán STK, SBT Vương Thị Thảo Bình 978-604-80-6906-1 Thông tin và 

Truyền thông 

21  2022 Bài tập xác suất và 
thống kê toán STK, SBT Vương Thị Thảo Bình 2527-2022 Thông tin và 

Truyền thông 

22  2022 
Quản trị công ty và 
chất lượng thông tin 
báo cáo tài chính 

STK 

Nguyễn Thị Mai Anh (CB) 
Lê Tuấn Bách 

Nguyễn Mạnh Hiệp 
Đỗ Duy Kiên 
Chu Mai Linh 

978-604-73-9207-0 ĐH Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

23  2022 
Bài tập từ vựng tiếng 
Nhật Thương mại 
(missing khi in) 

STK, SBT Phan Thị Thu Hiền 
Nguyễn Thị Như Ý   

24  2022 
Sách bài tập môn Hợp 
đồng Kinh doanh Quốc 
tế 

STK, SBT 

Phan Chí Hiếu 
Trần Nam Thiên Hương 

Lê Hồng Linh 
Trịnh Ngọc Thanh 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-79-3109-5 Tài chính 

25  2022 Nghiệp vụ Ngân hàng 
Thương mại SCK Nguyễn Quỳnh Hương 

Lê Trung Thành 9786047385546 ĐHQG 
TP.HCM 

26  2021 
Commercial 
Correspondence in 
English 

TK 

Hoàng Thị Thanh Nga 
Phan Chí Hiếu 

Đặng Thị Mỹ Dung 
Đỗ Anh Thư 

Nguyễn Thành Lân 

978-604-325-155-5 Lao Động 

27  2021 
Giá trị thương hiệu các 
doanh nghiệp bán lẻ 
trên địa bàn TP.HCM 

TK Phạm Hùng Cường 978-604-73-7193-8 ĐHQG 
TP.HCM 

28  2021 

Giáo dục khởi nghiệp 
của các trường đại học 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

TK 

Tô Ngọc Hằng 
Nguyễn Trần Sỹ 

Lý Ngọc Yến Nhi 
Trần Quốc Đạt 
Thái Văn Thơ 

Nguyễn Thị Mai 

978-604-73-7600-1 ĐHQG 
TP.HCM 
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Lê Thị Xuân Sang 

29  2021 

Năng lực quản trị 
Marketing của các 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ngành hàng tiêu 
dùng tại TP.HCM thực 
trạng và giải pháp 

TK Phạm Hùng Cường 978-604-73-7876-0 ĐHQG 
TP.HCM 

30  2021 Quản trị công ty: Lý 
thuyết và thực tiễn CK Trần Quốc Trung 978-604-73-7602-5 ĐHQG 

TP.HCM 

31  2021 

Quyền lựa chọn pháp 
luật áp dụng trong hợp 
đồng kinh doanh, 
thương mại quốc tế 

TK Nguyễn Đức Vinh 978-604-932-904-3 Lao động 

32  2021 

Sách tham khảo môn 
Hợp đồng kinh doanh 
quốc tế (Reference 
book for International 
Business Contracts) 

STK 

Lê Hồng Linh 
Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

Nguyễn Thịnh Phát 
Trịnh Ngọc Thanh 

978-604-328-273-3 Hồng Đức 

33  2021 
Tài liệu hướng dẫn học 
tập, ôn tập môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học 

STK 

Đỗ Văn Vinh 
Giang Thị Trúc Mai 

Thái Văn Thơ 
Nguyễn Thị Xuân 

978-604-73-8472-3 ĐHQG 
TP.HCM 

34  2021 

Thị trường điện thoại 
di động và hành vi 
mua sắm của người 
tiêu dùng Việt Nam 

TK 

Nguyễn Thị Phương Dung 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

Lê Thị Thanh Ngân 
Nguyễn Thị Phương Chi 

Nguyễn Thu Thủy 

978-604-73-7178-5 ĐHQG 
TP.HCM 

35  2021 

Xây dựng thương hiệu 
trong kỷ nguyên 4.0 
Từ nhận thức đến hoạt 
động thực tiễn (Đồng 
tác giả) 

CK Dương Thị Hồng Lợi 
Nguyễn Hồng Quân 978-604-9945-56-4 Lao Động 

36  2020 
Commercial 
Correspondence in 
English 

TK 

Đặng Thị Mỹ Dung, 
Nguyễn Thành Lân, 

Hoàng Thị Thanh Nga, 
Đỗ Anh Thư 

978-604-325-155-5 Lao Động 

37  2020 

Hợp đồng kinh doanh 
quốc tế (Reference 
book for International 
Business Contracts) 

TK 

Lê Hồng Linh, 
Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

Trịnh Ngọc Thanh 
Nguyễn Thịnh Phát 

978-604-328-273-3 Hồng Đức 

38  2020 
Tài liệu hướng dẫn học 
tập, ôn tập môn Chủ 
nghĩa xã hội khoa học 

TK 
Giang Thị Trúc Mai, 

Đỗ Văn Vinh, 
Thái Văn Thơ 

978-604-73-8472-3 ĐHQG 
TP.HCM 

39  2019 
Cẩm nang chỉ số hoạt 
động chính KPI (Key 
Performance Indicator) 

TK Nguyễn Xuân Minh 978-604-73-6817-4 ĐHQG 
TP.HCM 

40  2018 Định hướng nghề 
nghiệp của sinh viên TK 

Huỳnh Hiền Hải 
Đoàn Hồng Phát 
Nguyễn Trần Sỹ 

Nguyễn Thúy Phương 
Trương Bích Phương 

978-604-73-5957-8 ĐHQG 
TPHCM 

41  2019 
Giá trị thương hiệu các 
doanh nghiệp bán lẻ 
trên địa bàn TP.HCM 

TK Phạm Hùng Cường 978-604-73-7193-8 ĐHQG 
TP.HCM 

42  2020 Giáo dục khởi nghiệp 
của các trường đại học TK 

Trần Quốc Đạt 
Tô Ngọc Hằng 

Nguyễn Thị Mai 
978-604-73-7600-1 ĐHQG 

TP.HCM 
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tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Lý Ngọc Yến Nhi 
Lê Thị Xuân Sang 
Nguyễn Trần Sỹ 
Thái Văn Thơ 

43  2020 Quản trị công ty: Lý 
thuyết và thực tiễn CK Trần Quốc Trung 978-604-73-7602-5 ĐHQG 

TP.HCM 

44  2019 

Quyền lựa chọn pháp 
luật áp dụng trong hợp 
đồng kinh doanh, 
thương mại quốc tế 

TK Nguyễn Đức Vinh 978-604-932-904-3 Lao Động 

45  2019 

Thị trường điện thoại 
di động và hành vi 
mua sắm của người 
tiêu dùng Việt Nam 

TK 

Nguyễn Thị Phương Chi 
Nguyễn Thị Phương Dung 

Lê Thị Thanh Ngân 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

Nguyễn Thu Thủy 

978-604-73-7178-5 ĐHQG 
TP.HCM 

46  2019 Thư tín TM QT TK 

Phan Chí Hiếu 
Lê Hồng Linh 
Dương Ngọc 

Trịnh Ngọc Thanh 
Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-89-7619-4 Kinh Tế 
TP.HCM 

47  2017 

Một số vấn đề về 
quyền tác giả trong 
lĩnh vực thương mại 
điện tử 

TK Phạm Thị Mai Khanh 978-604-72-2514-9 Công An 
Nhân Dân 

48  2018 

International Business 
Contracts 
(Hợp đồng Kinh doanh 
quốc tế) 

CK 

Lê Hồng Linh 
Lê Hữu Phước 

Trịnh Ngọc Thanh 
Đỗ Anh Thư 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-59-9224-1 Lao động 

49  2019 

Thư tín thương mại 
Quốc tế (International 
Business 
Correspondence) 

TK 

Phan Chí Hiếu 
Lê Hồng Linh 
Dương Ngọc 

Trịnh Ngọc Thanh 
Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-89-7619-4 Hồng Đức 

50  2017 Practice of 
International Trade CK 

Nguyễn Xuân Minh 
Nguyễn Tiến Hoàng 
Nguyễn Thị Thu Hà 

978-604-73-5561-7 ĐHQG 
TP.HCM 

51  2018 

AEC và những vấn đề 
đặt ra đối với doanh 
nghiệp dịch vụ phân 
phối của Việt Nam 

CK 

Trần Quốc Trung 
Trần Thanh Tâm 

Đinh Thị Thu Hân 
Nguyễn Thị Minh Hà 

Phạm Thị Châu 
Nguyễn Tiến Hoàng 

978-604-73-5916-5 ĐHQG 
TP.HCM 

52  2016 

Doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ của Việt 
Nam trước bối cảnh 
thực thi hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình 
Dương 

CK 

Nguyễn Tiến Hoàng 
Trần Quốc Trung 

Phạm Thị Châu Quyên 
Đinh Thị Thu Hân 
Trần Thanh Tâm 

978-604-73-4209-9 ĐHQG 
TP.HCM 

53  2016 

Những điểm mới của 
luật doanh nghiệp năm 
2014 và một số tranh 
chấp điển hình trong 
hoạt động của doanh 
nghiệp 

CK Lưu Thị Bích Hạnh, 
Phạm Thị Diệp Hạnh 978-604-73-4744-5 ĐHQG 

TP.HCM 

54  2016 Tiếng Anh Kinh tế 
Thương Mại 1 TK Phan Chí Hiếu 

Lê Hồng Linh 978-604-922376-1 Kinh tế 
TP.HCM 
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Dương Ngọc 
Trịnh Ngọc Thanh 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

55  2016 
Tiếng Anh Cơ sở 5 - 
Market leader 
Intermediate 

TK 

Trịnh Ngọc Thanh 
Lê Hồng Linh 
Phan Chí Hiếu 
Lê Hữu Phước 

Bùi Thị Kim Phúc 

978-604-922-378-5 Kinh tế 
TP.HCM 

56  2016 Giáo trình Kinh tế đầu 
tư GT Phạm Thị Mai Khanh 978-604-59-6159-9 Lao Động 

57  2016 

Tiếng Anh Kinh tế - 
Thương mại  2 
(English for Business 
Purposes 

TK Trịnh Ngọc Thanh 978-604-922-377-8 Kinh tế 
TP.HCM 

58  2016 Quản trị chiến lược TK Trần Thị Phương Thủy 978-604-73-4439-0 ĐHQG 
TP.HCM 

59  2016 

Một số vấn đề về 
quyền tác giả trong 
lĩnh vực thương mại 
điện tử 

TK Phạm Thị Mai Khanh 978-604-72-2514-9 
 

Công An 
Nhân Dân 

60  2016 Import - Export 
Operations CK Nguyễn Xuân Minh 

Nguyễn Thị Thu Hà 978-604-73-4095-8 ĐHQG 
TP.HCM 

61  2016 Transportation of 
Goods by air CK Nguyễn Thị Thu Hà 978-604-73-3463-6 ĐHQG 

TP.HCM 

62  2016 Quản trị chiến lược TK Phạm Hùng Cường 978-604-73-4439-0 ĐHQG 
TP.HCM 

63  2016 

Doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ của Việt 
Nam trước bối cảnh 
thực thi hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình 
Dương 

CK Nguyễn Tiến Hoàng 978-604-73-4209-9 ĐHQG 
TP.HCM 

64  2016 

Những điểm mới của 
luật doanh nghiệp năm 
2014 và một số tranh 
chấp điển hình trong 
hoạt động của doanh 
nghiệp 

CK Phạm Thị Diệp Hạnh 978-604-73-4744-5 ĐHQG 
TP.HCM 

65  2015 Quảng bá thương hiệu 
trường đại học CK 

Nguyễn Thị Mai 
Trần Hải Phú 

Nguyễn Thúy Phương 
Trương Bích Phương 

Nguyễn Trần Sỹ 

978-604-73-3375-2 ĐHQG 
TP.HCM 

66  2016 Thư tín thương mại 
tiếng Anh TK Nguyễn Thành Lân 978-604-922-364-8 Kinh tế 

TP.HCM 

67  2016 

Đa dạng hoá thị trường 
xuất khẩu thuỷ sản VN 
- Tiếp cận từ chuỗi giá 
trị xuất khẩu 

CK 

Nguyễn Xuân Minh 
Nguyễn Thị Thu Hà 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Trần Thị Phương Thủy 
Trần Quốc Trung 

978-604-73-3028-7 ĐHQG 
TP.HCM 

68  2015 

Hiệp định SPS/WTO: 
Những tranh chấp cần 
lưu ý và một số kinh 
nghiệm đối với VN 

CK Nguyễn Thị Thu Hà 978-604-73-3023-2 ĐHQG 
TP.HCM 

69  2015 Business Reading and 
Listening Task TK Nguyễn Thanh Dương 

Phan Chí Hiếu 978-604-922-183-5 Kinh tế 
TP.HCM. 
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Nguyễn Thành Lân 
Nguyễn Thịnh Phát 

Lê Hữu Phước 
Nguyễn Kim Tuấn 

70  2015 International Business 
Correspondence TK 

Phan Chí Hiếu 
Lê Hồng Linh 

Bùi Thị Kim Phúc 
Trịnh Ngọc Thanh 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-59-4201-7 Lao Động 

71  2015 Academic and 
Business writing TK Nguyễn Thành Lân 978-604-922-203-0 Kinh tế 

Tp.HCM 

72  2015 International Business 
Contracts TK 

Tô Thùy Trang 
Lê Hồng Linh 

Bùi Thị Kim Phúc 
Trịnh Ngọc Thanh 

Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

978-604-59-4200-0 Lao Động 

73  2014 Quản trị học TK 
Phạm Hùng Cường 
Phùng Minh Đức 

Nguyễn Tuấn Dương 
978-604-73-2558-0 ĐHQG 

TP.HCM 

 


